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A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	Cấp độ 

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chất, nguyên tử, phân tử.
	[bookmark: _GoBack] - Biết cấu tạo nguyên tử.
- Phân biệt đơn chất, hợp chất
- Sử dụng KHHH
	- Viết đúng công thức hóa học.
- Phân biệt được các chất dựa vào tính chất vật lí.
- Viết CTHH của hợp chất và nêu ý nghĩa của CTHH đó.

	- Tính hóa trị của một nguyên tố.
-  Lập CTHH của hợp chất.
- Tính PTK của hợp chất.
	
	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	5
2
20%
	
	5
2
20%
	1
1
10%
	
	1
2
20%
	
	
	12
7
70%

	Phản ứng hóa học
	- Phân biệt hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học.
- Dấu hiệu, bản chất của PƯHH.
- Xác định chất tham gia, sản phẩm.
	
	
	- Giải thích HTHH trong thực tế
	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	5
2
20 %
	
	
	
	
	
	
	1
1
10%
	6
3
30%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	10
4
40%
	6
3
30%
	1
2
20%
	1
1
10%
	18
10
100%










B. ĐỀ KIỂM TRA
Phần I. Trắc nghiệm (6,0 điểm)
Hãy chọn đáp án đúng.
Câu 1:   Trong nguyên tử, những hạt nào mang điện?
	A.  Electron, Nơtron.			 C.  Nơtron, Proton.
	B.  Electron, Proton.			             D.  Electron, Nơtron, Proton.
Câu 2:   KHHH của nguyên tố Bari là
	A. B			B.  Be			C.  Ba		D. Br
Câu 3:  Trong các chất sau, chất nào là đơn chất kim loại?
A. CaO		B.  N2			C.  Fe			D. AgNO3
Câu 4: Dãy của các đơn chất là:
	A.   Fe,  Cl2 ,  NH3
	B.   Na,  N2,  H2O

	C.   O2,  Mg,  S
	D.   HCl, Ca,  BaSO4


Câu 5: Dãy của các hợp chất là :
	A.   Ca,  NaCl,  O2
	   B.    H2O,  H2SO4,  MgO

	        C.  O2, C,  MgCl2
	        D.   H2, C,  Fe


Câu 6: Phân tử khối của hợp chất H2SO4  là:
	A.  92
	B.  98
	C.  96
	D.  100


Câu 7:  Để chỉ 2 phân tử hiđrô ta viết: 
	A.  2H
	B.  2H2
	C.  4H
	D.  4H2


Câu 8:   Trong các công thức hóa học sau, công thức nào sai?
A. Al2O3		B.  BaO		C.  CuSO4 		D. HCl2
Câu 9: Có hai lọ không màu mất nhãn, một lọ đựng dầu ăn và một lọ đựng nước. Cách làm nhận biết được dầu ăn và nước là:
	A. quan sát màu sắc			          C.  nhỏ vào nước.		
B.  ngửi					D. đốt
Câu 10 :   Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học?
	A. Mưa đá
	B. Cháy rừng
	C. Sương muối
	D. Băng tan	


 Câu 11 : Đốt than trong không khí, hiện tượng nào xảy ra?
A.  Phát sáng, tỏa nhiệt, thay đổi màu sắc.					
B.  Phát sáng, tỏa nhiệt, không thay đổi màu sắc.
C. Không phát sáng, tỏa nhiệt, thay đổi màu sắc.				
D. Không  phát sáng, không tỏa nhiệt, không thay đổi màu sắc.
Câu 12:  Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Trong PƯHH, số nguyên tử của mỗi NTHH không thay đổi
B. Trong PƯHH, liên kết giữa các nguyên tử thay đổi.
C. Trong PƯHH, phân tử này biến thành nguyên tử khác.
D. Trong PƯHH, nguyên tố này biến thành nguyên tố khác.

 Câu 13: Cho sơ đồ phản ứng: Đá vôi    Vôi sống + Khí cacbonic
      Sản phẩm của phản ứng là:
        A.  Đá vôi.					B. Đá vôi, vôi sống.	
   C.  Khí cacbonic.				D. Vôi sống, khí cacbonic.
Câu 14 : Công thức hóa học của Fe (III) và O là :
	A.  FeO
	B.  Fe2O3
	C.  Fe3O4
	D.  FeO2


Câu 15:   Ý nghĩa của công thức hóa học cho biết :
A. Nguyên tố nào tạo ra chất
B. Phân tử khối của chất
C. Số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử của chất
D. Tất cả đáp án
Phần II: Tự luận ( 4đ )
Bài 1: Cho hợp chất axit sunfuric, biết rằng trong phân tử gồm 2H, 1S và 4O.
Hãy viết công thức hóa học và nêu ý nghĩa của công thức hóa học trên.
Bài 2: 
a, Tính hóa trị của Cl trong hợp chất MgCl2 biết Mg có hóa trị II. 
b, Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất tạo bởi Ca hóa trị (II) và (OH) hóa trị (I) .
Bài 3:  Vì sao nói, hiện tượng quang hợp của cây xanh là hiện tượng hóa học ?
(Ghi chú:  Cho biết  H = 1, S = 32, O = 16, Ca = 40)

   


























C. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM:
I. Trắc nghiệm (6,0 đ) Mỗi lựa chọn đúng được 0,4 điểm.
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ/A
	B
	C
	C
	C
	B
	B
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	D
	B
	D


II. Tự luận (4 đ)
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Bài 1:
CTHH:     H2SO4 
Ý nghĩa của  H2SO4 : 
- Hợp chất do 3 nguyên tố H, S, O tạo nên.
- Trong phân tử  H2SO4  có 2 nguyên tử H, 1 nguyên tử S,  4 nguyên tử O.
- Phân tử khối: 2.1 + 32 + 4.16 = 98 đvC
	
0,25

0,75


	Bài 2 :
a, Gọi hóa trị của Cl trong hợp chất MgCl2 là a.
Theo quy tắc hóa trị, ta có:  1. II = 2. a =>  a = 1
Vậy hóa trị của Cl trong hợp chất MgCl2  là I.  
b, Gọi CTHH của hợp chất cần tìm là Cax(OH)y
Theo quy tắc hóa trị, ta có:  x . II =  y . I 


                                       
Vậy CTHH của hợp chất cần tìm là:   Ca(OH)2
PTK:  40 + ( 16 + 1) . 2 = 74 đvC.
	

1




0,75

0,25

	Bài 3:
Viết được sơ đồ phản ứng quang hợp của cây:
      Nước + Khí Cacbonic          Tinh bột + Khí Oxi  
 - Khi cây quang hợp chất Nước và khí Cacbonic biến đổi sinh ra chất mới là Tinh bột và khí Oxi nên hiện tượng quang hợp là hiện tượng hóa học.              
	

0,5

0,5



	Tổ CM duyệt
	Người ra đề

	
	


Nguyễn Thị Minh Nhung



BGH duyệt
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